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272 Bế Quốc Khánh 29 08 2008 29/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5 6,2 6,5 6,7 1 31 H HSO66036003

273 Trương Khoa Nhật Trí 10 08 2008 10/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T TB T TB 6,2 5,2 5,5 6,7 1 31 H HSO66032240

274 Ngô Văn Tuyên 11 12 2008 11/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T K 6,5 6,8 7,2 6,5 1 31 H HSO66943779

275 Hoàng Văn Trung 01 01 2008 01/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T TB T TB T TB 6,1 6,1 5,4 6,4 1 31 H HSO66035494

276 Vi Văn Diện 14 08 2008 14/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T TB T TB T TB 5,1 5,3 7 6,4 1 31 H HSO66033211

277 Trần Lê Ngọc Thiên 18 11 2008 18/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T TB T TB 5,2 5,5 6,3 6,3 1 31 H HSO66948077

278 Đinh Ngọc Tú 30 12 2008 30/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T TB T TB 6,1 6,5 5,7 6,2 1 31 H HSO66949528

279 Phạm Thị Thúy Hoa 20 10 2008 20/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T TB T TB 5,6 5 5,4 6,2 1 31 H HSO66031543

280 Ma Sao Tiến 24 12 2007 24/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mông Trường PTDTBT THCS Tô Hiệu T TB T K T TB T TB 5,8 5 5,8 6,1 1 31 H HSO66953137

281 Mông Văn Quân 24 01 2008 24/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T TB T TB T TB 5,7 6,6 6,1 6 1 31 H HSO66943334

282 Triệu Tú Tài 29 08 2008 29/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T TB T TB 5,5 5,6 7,3 6 1 31 H HSO66943859

283 Lành Tuấn Tú 28 03 2008 28/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T TB T TB T TB 5,1 5,8 5,5 6 1 31 H HSO66031043

284 Nguyễn Trí Đức 06 04 2008 06/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T TB T TB 5,2 5,5 5,2 6 1 31 H HSO66032171

285 Hoàng Quốc Huy 07 08 2008 07/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T TB T TB 4,8 5 5,5 5,9 1 31 H HSO66031859

286 Nguyễn Bảo Khanh 26 02 2008 26/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T TB T TB 4,7 5 5,8 5,8 1 31 H HSO66947198

287 An Hoàng Thành Đạt 30 05 2008 30/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T TB 4 4,9 5,1 5,6 1 31 H HSO66036206

288 Nguyễn Thị Như 24 12 2008 24/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Hoàng Diệu T TB T TB T TB T K 1 31 H HSO66951041

289 Nguyễn Thị Anh Thư 21 12 2008 21/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6,2 6,8 7 7,3 30 H HSO66036158

290 Phan Anh Đức 22 12 2008 22/12/2008 Thành phố Hà Nội Nam Kinh Trường THCS Hoàng Diệu T TB T TB T TB T K 5,5 6,5 6,4 6,8 30 H HSO66951091

291 Phan Văn Trường 23 02 2008 23/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6,5 5 6,4 6,8 30 H HSO66036296

292 Hồ Thị Thắm 25 02 2008 25/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6,6 5,9 5,5 6,7 30 H HSO66036823

293 Trần Thị Hải Yến 25 01 2008 25/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5,3 5,4 6,5 6,6 30 H HSO66036136

294 Trần Quốc Trường 13 03 2008 13/03/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T TB 6,2 5,5 5,4 6,6 30 H HSO66036857

295 Nguyễn Ngọc Ánh 08 03 2008 08/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5,6 6 6,6 6,5 30 H HSO66036938

296 Quách Văn Đại 20 11 2008 20/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T K T TB T TB 5 4,4 7,2 6,3 1 30 H HSO66036485

297 Nguyễn Quỳnh Trang 02 06 2008 02/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K K TB T TB 5,4 4,6 5 6,2 1 30 H HSO66944004

298 Vi Thị Ngọc Khánh 24 01 2008 24/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T TB K TB 5,9 6,5 6,3 6 1 30 H HSO66947768

299 Đỗ Duy Thiên 02 03 2008 02/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K K TB K TB 5,4 3,9 5,6 5,9 30 H HSO669053335

300 Nông Hoàng Quân 13 06 2008 13/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T TB K TB 5,3 5,8 4,9 5,4 1 30 H HSO66944015

301 Hồ Ngọc Tân 05 02 2008 05/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T K 6,5 6,3 6,3 6,8 29 H HSO66037784

302 Hà Nguyên Hạo 29 02 2008 29/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T K 6,5 5,6 5,5 6,6 29 H HSO66036205

303 Hoàng Minh Khánh 18 01 2008 18/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Hoàng Diệu T TB T TB T TB T TB 4,9 5,7 6,1 6,6 1 29 H HSO669054035

304 Phạm Văn Đạt 03 08 2008 03/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,8 5,9 6,8 6,4 1 29 H HSO66940635

305 Trần Quốc Khánh 05 01 2008 05/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T K T TB T TB 5,6 6 6 6,4 29 H HSO66036212

Ghi chú Mã hồ sơ
Ng Th Năm

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
ĐTB 

Anh 9

ĐTBC

N lớp 

9

Điểm 

UT

Tổng 

điểm 

XT

Đỗ 

/Hỏng
Số GCN

Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường THCS

Xếp loại HL,HK các năm học THCS ĐTB 

Toán 

9

ĐTB 

Văn 9

SỞ GDĐT ĐẮK LẮK

DANH SÁCH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024

Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Thái Bình - Huyện Ea Kar

TT Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh



HK HL HK HL HK HL HK HL

Ghi chú Mã hồ sơ
Ng Th Năm

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
ĐTB 

Anh 9

ĐTBC

N lớp 

9

Điểm 

UT

Tổng 

điểm 

XT

Đỗ 

/Hỏng
Số GCN

Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường THCS

Xếp loại HL,HK các năm học THCS ĐTB 

Toán 

9

ĐTB 

Văn 9
TT Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

306 Hà Thái Hùng 28 01 2008 28/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Thái Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5,9 5,2 6,1 6,4 1 29 H HSO66036972

307 Ngô Thị Kim Thoa 30 06 2008 30/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,6 6,5 5 6,4 1 29 H HSO66031701

308 Lương Thị Diễm Ly 10 02 2008 10/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 5,6 6,3 6,4 1 29 H HSO66036051

309 Nguyễn Thị Thu Thảo 28 04 2008 28/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 4,6 5,5 6,7 6,4 1 29 H HSO66031163

310 Hoàng Thị Thùy Dương 02 03 2008 02/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 6 5,6 6 6,3 1 29 H HSO66949486

311 Đoàn Minh Hoàng 18 11 2008 18/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,1 6,2 6,1 6,3 1 29 H HSO66028520

312 Lê Thị Nhật Vy 04 10 2008 04/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 5,8 6,3 6,3 1 29 H HSO66036385

313 Vũ Duy Giang 14 08 2008 14/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,3 6,2 5,7 6,2 1 29 H HSO66029357

314 Lê Đình Vinh 02 10 2008 02/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 4,7 5,8 6,3 6,2 1 29 H HSO66028735

315 Phạm Hoàng Sơn 24 12 2008 24/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5,8 4,3 5,9 6,2 1 29 H HSO66032255

316 Hoàng Thị Anh Đào 30 09 2008 30/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,2 6,5 6,1 6,1 1 29 H HSO66945208

317 Ngô Mạnh Dũng 31 05 2008 31/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5 5,9 6,3 6,1 1 29 H HSO66940779

318 Sùng Thị Bầu 27 06 2008 27/06/2008 M’Đrắk, Đắk Lắk Nữ Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5,6 5,4 5,7 6,1 1 29 H HSO66949445

319 Phan Văn Mạnh 10 06 2008 10/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K K T TB T TB 5,5 5,1 5,7 6,1 29 H HSO66037289

320 Nguyễn Ngọc San 01 04 2008 01/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,2 6,4 5,6 6 1 29 H HSO66031314

321 Lưu Đình Hoàng Huy 06 12 2008 06/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 4,8 5,9 6,1 6 1 29 H HSO66036664

322 Hoàng Đức Duy 21 08 2008 21/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5,1 5 5,6 6 1 29 H HSO66032037

323 Nông Văn Vĩnh 01 04 2008 01/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,1 6,4 6,8 5,9 1 29 H HSO66944170

324 Đào Trung Hải 26 07 2008 26/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,1 5,7 5,4 5,9 1 29 H HSO66030826

325 Hà Thị Thanh Hằng 25 08 2007 25/08/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5,1 5,4 5,5 5,9 1 29 H HSO66950496

326 Lê Phạm Trà My 20 03 2008 20/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T K T TB K TB 4,5 5,8 5,1 5,9 1 29 H HSO66036293

327 Hoàng Văn Luận 11 12 2008 11/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 4,8 3,6 5,3 5,9 1 29 H HSO66032278

328 H Uyên Êban 01 03 2008 01/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 6,1 3,8 5,1 5,8 1 29 H HSO66949496

329 Hoàng Văn Tiệp 12 01 2008 12/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K K TB K TB T TB 4,6 5,1 7,1 5,7 1 29 H HSO66033595

330 Bùi Đình Khoa 06 05 2008 06/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5 5,2 5,5 5,7 1 29 H HSO66949403

331 Nguyễn Thị Nhi 07 05 2008 07/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 4,1 5,5 5,9 5,7 1 29 H HSO66947031

332 Nông Văn Thường 14 05 2008 14/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 4,8 4 5 5,7 1 29 H HSO66030678

333 Hoàng Nhã Giang 17 05 2008 17/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 4,2 6,2 6,4 5,6 1 29 H HSO66947013

334 Nguyễn Ngọc Thanh Phong 19 08 2008 19/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5 5,9 5 5,6 1 29 H HSO66028094

335 Y - Su Hô - Niê Hwing 07 01 2008 07/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5,1 5,3 5,3 5,6 1 29 H HSO66949429

336 Lâm Văn Quyết 31 03 2008 31/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5,3 4,7 5,3 5,6 1 29 H HSO66949416

337 Lý Văn Quân 07 12 2008 07/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 4,9 4,3 5 5,6 1 29 H HSO66946756

338 Đinh Quang Xứ 27 10 2008 27/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 4,1 4,9 6,5 5,5 1 29 H HSO66033817

339 Nịnh Văn Từ 02 09 2008 02/09/2008 Lộc Bình, Lạng Sơn Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 4,8 5,1 5,5 5,5 1 29 H HSO66950208

340 Lê Công Anh Tú 18 06 2008 18/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,2 5 5 5,5 1 29 H HSO66939201

341 Đoàn Đình Minh 02 11 2008 02/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5,4 5 5 5,4 1 29 H HSO66028140

342 Lâm Văn Tâm 09 02 2008 09/02/2008 Lộc Bình, Lạng Sơn Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T TB K TB K TB 5 3,5 4,7 5,2 1 29 H HSO66032031

343 Lê Thị Lan Anh 19 10 2008 19/10/2008 Krông Năng, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 4,5 6,8 6,4 6,4 28 H HSO66035603
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344 Bùi Anh Tuấn 08 02 2008 08/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5,8 5,1 6,6 6,3 1 28 H HSO66036352

345 Đào Thiện Tâm 21 09 2007 21/09/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB K TB T TB T TB 4,8 5,6 6,7 6,3 1 28 H HSO66032112

346 Vũ Văn Bình 09 04 2008 09/04/2008 TP. Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 6,6 5,8 5,4 6,2 28 H HSO66037060

347 Hồ Thị Hồng Duyên 25 08 2008 25/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 5,8 6 6,2 28 H HSO66035736

348 Nguyễn Lê Đình Tuấn 10 05 2008 10/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB K TB T TB 5,4 5 5,5 6,2 1 28 H HSO66032241

349 Phạm Thị Linh 07 11 2008 07/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5,2 4,7 6,2 6,1 28 H HSO66037293

350 Nguyễn Thị Yến Nhi 02 08 2008 02/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5,1 4,5 5,9 6,1 28 H HSO66036347

351 Vi Thị Hoài Thương 12 11 2008 12/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám K TB T TB T TB T TB 3,9 5,8 6,7 6 1 28 H HSO66035238

352 Lâm Ngọc Kiên 27 12 2007 27/12/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB T TB T TB 5 5,1 5,8 5,9 1 28 H HSO66036310

353 Hoàng Văn Sơn 02 01 2007 02/01/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5,1 4,4 5,9 5,9 1 28 H HSO66037331

354 Khang Ngọc Quốc 28 02 2008 28/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB T TB T TB 5,1 4,3 5,5 5,9 1 28 H HSO66037093

355 Nguyễn Văn Hoàng Gia 23 07 2008 23/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 4,7 4,3 5,7 5,9 28 H HSO66037996

356 Đặng Thành Tín 23 02 2008 23/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB K TB 5,1 6,1 6,9 5,8 1 28 H HSO66031736

357 Hoàng Văn Khánh 23 06 2008 23/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB K TB T TB T TB 4,2 5,1 6,2 5,8 1 28 H HSO66036018

358 Cao Thị Yến Nhi 04 10 2008 04/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T TB 5,1 4,7 5,3 5,7 1 28 H HSO66037654

359 Nguyễn Anh Pháp 11 04 2008 11/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 4,7 4,8 5,3 5,7 1 28 H HSO66037701

360 Nguyễn Trọng Hiếu 08 06 2008 08/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 4,5 4,2 5 5,7 28 H HSO66035777

361 Vi Văn Tường 21 04 2008 21/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB K TB 5,1 6 6,5 5,6 1 28 H HSO66943991

362 Hoàng Quốc Toàn 15 08 2008 15/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB K TB T TB T TB 5,6 4,8 5,6 5,6 1 28 H HSO66950227

363 Đoàn Công Viên 18 09 2008 18/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB K TB T TB 5,3 5,1 5 5,6 1 28 H HSO66952822

364 Lê Văn Bình 24 06 2008 24/06/2008 Tuy Hoà, Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 4,6 5,3 5,6 28 H HSO66035753

365 Nguyễn Quốc Dũng 03 02 2008 03/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB K TB T TB 5 5,9 5 5,5 1 28 H HSO66029328

366 Nguyễn Thành Lộc 09 01 2008 09/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 4,7 4,8 5,5 5,5 28 H HSO66037471

367 Lộc Thị Thanh Xuân 18 02 2008 18/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB K TB T TB T TB 4 5,2 5,5 5,5 1 28 H HSO66947021

368 Hoàng Trọng Tấn 31 01 2008 31/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB K TB T TB T TB 4,6 4,8 5,9 5,4 1 28 H HSO66033172

369 Bùi Văn Tiện 19 02 2008 19/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB K TB T TB T TB 4,5 4,7 5,1 5,4 1 28 H HSO66949390

370 Hoàng Đình Nguyên 16 04 2008 16/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB K TB T TB T TB 4,1 4 5,5 5,4 1 28 H HSO66949372

371 Phạm Tấn Tài 21 02 2008 21/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB K TB 4,5 3,5 5,5 5,4 1 28 H HSO66037746

372 Lý Mạnh Khiêm 24 08 2008 24/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu K TB T TB T TB T TB 3,5 4,4 5,2 5,2 1 28 H HSO66949522

373 Lâm Quyết Tiến 07 02 2008 07/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB K TB 5,1 3,7 5,1 5 1 28 H HSO66952857

374 Nguyễn Thị Ngọc Liên 08 01 2008 08/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 6,2 5,8 5,9 6,6 27 H HSO66036224

375 Trần Thị Huyền 13 11 2008 13/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5,1 6,7 6,5 6,3 27 H HSO66035868

376 Hoàng Minh Việt 23 09 2008 23/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 4,3 5,5 6,3 6,1 27 H HSO66036370

377 Hoàng Duy Mạnh 01 01 2008 01/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 4,7 5,3 6,1 5,9 27 H HSO66037269

378 Lê Văn Trung 06 06 2008 06/06/2008 TP Hồ Chí Minh Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5 4,3 6,2 5,9 27 H HSO66036278

379 Nguyễn Thành Long 09 09 2008 09/09/2008 Gia Nghĩa, Đắk Nông Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5,3 4 6,4 5,8 27 H HSO66036035

380 Nguyễn Hữu Tài 30 07 2008 30/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T TB 5,1 4,5 5,3 5,8 27 H HSO66036868

381 Lê Thành Đạt 21 08 2008 21/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5,3 4,1 5,3 5,8 27 H HSO66036882
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382 Huỳnh Thiên Bảo 26 02 2008 26/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB T TB T TB 5,5 5 5,7 5,6 27 H HSO66036983

383 Nguyễn Thế Bảo 01 06 2008 01/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB K TB K TB 5,4 5,6 6,9 5,5 1 27 H HSO66942359

384 Vũ Phúc Hoàng Hiệp 01 12 2008 01/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB T TB 3,9 4,4 5 5,5 1 27 H HSO66035929

385 Nguyễn Dương Nguyên 04 08 2008 04/08/2008 Phú Bình, Thái Nguyên Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB T TB T TB 4,4 4,5 5 5,4 27 H HSO66035992

386 Nguyễn Hồ Anh Tuấn 31 01 2008 31/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB K TB 3,8 4 5,9 5,3 27 H HSO66037962

387 Triệu Văn Rin 29 12 2007 29/12/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB K TB K TB T TB 4,3 4,2 5,8 5,2 1 27 H HSO66941560

388 Thào Diu Giáo 27 07 2008 27/07/2008 M' Đrắk, Đắk Lắk Nam Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu K TB K TB T TB T TB 4,3 4,3 5,1 5,2 1 27 H HSO66950195

389 Vi Văn Vinh 15 11 2008 15/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB K TB K TB 5 5,7 4,7 5,1 1 27 H HSO66953010

390 Hoàng Văn Hải 29 07 2006 29/07/2006 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu K TB T TB K TB T TB 4,9 3,5 5 5 1 27 H HSO66031387

391 Lê Quang Trường 24 01 2008 24/01/2008 Hải Hậu, Nam Định Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB K TB T TB 5,6 5,3 6,1 6,3 26 H HSO66036301

392 Ma Xuân Hào 08 05 2008 08/05/2008 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Mông Trường THCS Phan Đăng Lưu K TB TB TB T TB T TB 5,1 5 5,7 6,1 1 26 H HSO66950742

393 Vũ An Nam 17 03 2008 17/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB T TB K TB 5,4 5 5,1 6 1 26 H HSO66036380

394 Nguyễn Thị Thu Trang 20 05 2008 20/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB T TB 4,5 4,5 5 5,7 26 H HSO66037058

395 Hoàng Việt Anh 10 10 2008 10/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB K TB T TB 4,5 4,7 5,7 5,5 26 H HSO66036897

396 Nguyễn Văn Bình 20 05 2008 20/05/2008 Phú Vang, Thừa Thiên Huế Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB K TB T TB 5 3,8 5,2 5,5 26 H HSO66035709

397 Bàn Thị Quỳnh Mai 07 12 2008 07/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Dao Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB K TB T TB 3,8 4,1 5,4 5,1 1 26 H HSO66037513

398 Nguyễn Quang Mạnh 03 06 2008 03/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB K TB 3,5 4,5 5,1 5,1 1 26 H HSO66037127

399 Nguyễn Gia Bảo 26 05 2008 26/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB T TB K TB 4,8 4 5,4 5,5 25 H HSO66037009

400 Trần Thanh Long 03 05 2007 03/05/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB T TB K TB 4,8 4,1 5,2 5,3 25 H HSO66037415

401 Hồ Văn Linh 05 03 2008 05/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB K TB 3,9 3,8 5,2 5,1 25 H HSO66037275

402 Lê Hoàng Tuấn 07 08 2008 07/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB K TB 5,3 3,5 5,1 5 25 H HSO66036276

403 Đinh Xuân Tài 02 08 2008 02/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB K TB TB Y 5,1 3,6 5,2 4,6 1 25 H HSO66037382

404 Nguyễn Hữu Hải 08 10 2007 08/10/2007 Chương Mỹ, Hà Nội Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh TB TB K TB K TB T TB 5,2 6,1 6,7 5,9 24 H HSO66036515

405 Nguyễn Anh Tuấn 12 04 2008 12/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB T TB TB TB 3,5 3,6 6,6 5 24 H HSO66037946

406 Long Quốc Hưng 23 03 2008 23/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB K TB K Y 5,1 3,6 5 4,9 1 24 H HSO66035858

CHỦ TỊCH HĐTS

Tổng cộng danh sách này có 135 thí sinh
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